PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số        /SCT-CN ngày      /3/2020 của Sở Công Thương)

· Tên doanh nghiệp: 

· Địa chỉ doanh nghiệp: 

· Điện thoại:


· Fax: 

· Email:


· Website: 


· Ngành nghề thực tế đã hoạt động sản xuất: 

· Tổng số lao động thời điểm hiện tại: .............................người; Trong đó: Lao động người Việt Nam: .………  người; Lao động người nước ngoài: .……. người (ghi rõ nước nào), số lao động người nước ngoài đã quay lại làm việc tại Việt Nam…... người.
1. Sản phẩm sản xuất:

	Stt
	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Tổng sản lượng 2019
	Tháng 01/2020
	Tháng 02/2020
	Ước sản lượng

tháng 03/2020

	
	
	
	
	Sản lượng


	Tăng/giảm so với  tháng 01/2019
	Sản lượng


	Tăng/giảm so với  tháng 02/2019
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất:

a. Trong nước: (đề nghị nêu rõ tỉnh, thành và tên nhà cung cấp nếu có)
	Stt
	Tên nguyên vật liệu
	Nguồn cung

(Tỉnh/thành)
	Đơn vị tính
	Nhu cầu 2020
	Nguồn thay thế
	Kiến nghị của DN

	1
	
	Ví dụ: Công ty B -Đồng Nai
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


b. Nhập khẩu: (tên quốc gia nhập khẩu và tên nhà cung cấp nếu có)

	Stt
	Tên nguyên vật liệu
	Quốc gia nhập khẩu
	Đơn vị tính
	Nhu cầu 2020
	Nguồn thay thế
	Kiến nghị của DN

	1
	
	Ví dụ: Trung Quốc
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


c. Tự sản xuất:
	Stt
	Tên nguyên vật liệu
	Đơn vị tính
	Nhu cầu 2020
	Nguồn thay thế
	Kiến nghị của DN

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


3. Tồn trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất:

	Stt
	Tên nguyên vật liệu
	Đơn vị tính
	Lượng tồn trữ
	Khả năng phục vụ sản xuất đến thời điểm nào trong năm 2020
	Nguồn cung để dự trữ sau khi hết hàng tồn
	Kiến nghị cùa DN

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


4. Thị trường tiêu thụ:
4.1.  Thị trường nội địa:                 % tổng doanh thu tiêu thụ; (ghi cụ thể tỉnh, thành (nếu có)):

	Stt
	Tỉnh/thành
	Đơn vị tính
	Tổng doanh thu 2019
	Tháng 01/2020
	Tháng 02/2020
	Ước doanh thu

tháng 03/2020

	
	
	
	
	Doanh thu


	Tăng/giảm so với  tháng 01/2019
	Doanh thu


	Tăng/giảm so với  tháng 02/2019
	

	1
	Ví dụ: Tp HCM
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	…..
	
	
	
	
	
	
	


4.2. Thị trường xuất khẩu:             %. Trong đó thị trường xuất khẩu:

	Stt
	Quốc gia
	Đơn vị tính
	Kim ngạch

xuất khẩu

2019
	Tháng 01/2020
	Tháng 02/2020
	Ước KNXK

tháng 03/2020

	
	
	
	
	Kim ngạch XK


	Tăng/giảm so với  tháng 01/2019
	Kim ngạch

XK


	Tăng/giảm so với  tháng 02/2019
	

	1
	Ví dụ: Trung Quốc
	USD
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Nhận định của doanh nghiệp về việc ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và giải pháp 
(Lưu ý một số nội dung sau:

· Tình hình khó khăn chung về hoạt động doanh nghiệp (như: tăng trưởng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, xuất nhập khẩu, nguồn nguyên liệu, tồn kho, đơn hàng đã ký kết).

·  Nhu cầu nguyên liệu phục sản xuất của doanh nghiệp kiến trong thời gian tới, tìm kiếm thị trường mới có nguồn nguyên vật liệu với mức giá tương đương để nhập nguyên liệu. 

· Về Thị trường đầu ra, đối với các nước đang bị dịch bệnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran… đang bị dịch bệnh diễn biến phức tạp cần chuyển hướng phát triển thị trường qua các nước không có dịch để tránh ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận đã đề ra).
7. Kiến nghị của doanh nghiệp (Đề xuất kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc để Sở Công Thương tổng hợp tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ trong trong thời gian tới):
Đồng Nai, ngày      tháng 3  năm 2020
Đại diện doanh nghiệp
(Chức danh, ký tên, đóng dấu)
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